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BÁO CÁO

Thực trạng kinh tế-xã hội và kết quả thực hiện các chính sách, 

chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội gắn với giảm nghèo 

của 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% thuộc địa bàn

tỉnh Bình Định  


Thực hiện Công văn số 2554/LĐTBXH-BTXH ngày 23/7/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về báo cáo thực trạng tình hình kinh tế- xã hội và giảm nghèo trên địa bàn các huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo thực trạng tình hình kinh tế- xã hội gắn với giảm nghèo của 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh) thuộc địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

I. Khái quát thực trạng tình hình kinh tế- xã hội của địa phương

1. Vị trí địa lý

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, có diện tích tự nhiên 6.025 km2; địa giới hành chính giáp các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ngãi và Biển Đông. Toàn tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố Quy Nhơn; có tổng số 159 xã, phường, thị trấn. Theo tiêu chí hộ nghèo được Chính phủ ban hành và áp dụng cho giai đoạn 2006-2010, tại thời điểm điều tra rà soát lại hộ nghèo để xây dựng kế hoạch giảm nghèo giai đoan 2006-2010, trên địa bàn tỉnh còn có 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, trên 50%. An Lão: 56,2%; Vân Canh: 55,25%; Vĩnh Thạnh: 53,43%. Ba huyện nghèo của tỉnh chủ yếu là các huyện miền núi, trung du có tổng diện tích tự nhiên là 2.189 km2 (An Lão: 690,2km2; Vĩnh Thạnh: 700,8km2; Vân Canh: 798 km2), chiếm 36,33% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bình Định.

2. Về dân số, dân tộc

Bình Định là tỉnh đông dân số, có trên 1.600.000 người, trong đó: Dân số ở khu vực thành thị 504.000 người, dân số ở khu vực nông thôn là 1.096.000 người. Tổng dân cư trên địa bàn thuộc 3 huyện nghèo của tỉnh là 18.553 hộ, với 83.490 người (An Lão: 26.654 người; Vân Canh: 26.114 người; Vĩnh Thạnh: 30.722 người), chiếm 5,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó hộ dân tộc thiểu số là 7.836 hộ, 35.262 khẩu, với 3 dân tộc thiểu số đang sinh sống là Bana, Chăm, Hrê.

3. Cơ cấu kinh tế

Trong những năm qua nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Chất lượng các hoạt động văn hoá- xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, một bộ phận dân cư được cải thiện, quốc phòng- an ninh được củng cố, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Tổng sản phẩm địa phương (GDP) năm 2007 tăng 12,5%. Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản đạt: 34,2%, công nghiệp đạt: 31,8% và xây dựng-dịch vụ  đạt: 34%.

Tuy nhiên, tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thương mại-dịch vụ của 3 huyện An Lão; Vân Canh; Vĩnh Thạnh chiếm tỷ lệ thấp so với tỷ trọng trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu


	ĐVT
	An

Lão
	Vĩnh

Thạnh
	Vân

Canh

	1
	Tỷ trọng sản phẩm nông nghiệp
	%
	63,32
	55,35
	96,00

	2
	Tỷ trọng sản phẩm công nghiệp
	%
	12,06
	13,21
	0,3

	3
	Tỷ trọng sản phẩm thương mại-dịch vụ
	%
	2,61
	2,53
	0,1


Năm 2007, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 1.774,2 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 1.312,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 599 USD. Tuy nhiên thu ngân sách trên địa bàn 3 huyện nghèo còn khó khăn, hạn chế; tổng thu ngân sách là 15,66 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,88% so với tổng thu ngân sách toàn tỉnh, cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu


	ĐVT
	An

Lão
	Vĩnh

Thạnh
	Vân

Canh

	1
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện
	tỷ đồng
	8,287
	3,6
	3,78

	2
	Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện
	tỷ đồng
	55,59
	58,32
	35,19

	3
	Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn
	Tr.đồng/

ng/năm
	5,4
	5,5
	3,3


4. Tình hình nghèo đói

Cuối năm 2007 toàn tỉnh Bình Định còn 44.820 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,63% giảm 2,82% hộ nghèo so với năm 2006; Có 4.847 hộ nghèo DTTS, chiếm 10,81% số hộ nghèo. Trong năm có 13.229 hộ thoát nghèo; Có 4.281 hộ nghèo mới và tái nghèo. Tỉnh phấn đấu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo tương đương với 6.649 hộ, đến cuối năm 2008 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống còn 10,63% (theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg).

Tuy nhiên, số hộ nghèo tại thời điểm khảo sát, điều tra để xây dựng kế hoạch giảm nghèo 2006-2010, trên địa bàn 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh vẫn chiếm tỷ lệ cao trên 50% hộ nghèo so với một số huyện khác trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu


	ĐVT
	An

Lão
	Vĩnh

Thạnh
	Vân

Canh

	1
	Tổng số hộ dân cư trên địa bàn
	hộ
	5.863
	6.827
	5.803

	2
	Tổng số hộ nghèo
	hộ
	3.295
	3.648
	3.206

	3
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	56,2
	53,43
	55,25

	4
	Hộ nghèo dân tộc thiểu số
	hộ
	1.808
	1.221
	1.700

	5
	Tỷ lệ hộ nghèo DTTS
	%
	30,84
	17,88
	29,30


5. Các mặt xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn 3 huyện nghèo trong thời gian qua

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa thông tin, báo chí, phát thanh-truyền hình, thể dục thể thao đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân; triển khai công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể  thao đạt được một số kết quả bước đầu. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện sâu rộng trên địa bàn. Các huyện đều có Đài Truyền thanh huyện. Công tác giáo dục- đào tạo được quan tâm. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Một số bệnh dịch, nhất là bệnh sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp đã thực hiện các biện pháp phòng, chống tích cực. Chất lượng khám chữa bệnh của một số cơ sở y tế tuyến xã, và Bệnh viện huyên có tiến bộ. Công tác dân số, gia đình và trẻ em, khám chữa bệnh cho người nghèo được quan tâm. 

6. Thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã thuộc 3 huyện nghèo (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh)

Mặc dù trên địa bàn 26 xã thuộc địa bàn 3 huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, có 14 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II được Chính phủ hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thiết yếu với mức bình quân 700 triệu đồng/năm. Tuy nhiên trong thời gian qua tình hình cơ sở hạ tầng ở địa bàn 26 xã vẫn còn khó khăn và thiếu thốn do thường xuyên bị thiên tai, bão lũ xảy ra thuộc địa bàn các huyện nghèo, nên kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế, cụ thể như sau:

	STT
	Chỉ tiêu


	ĐVT
	An

Lão
	Vĩnh

Thạnh
	Vân

Canh

	1
	Số xã có công trình đường giao thông đi lại được cả năm 
	xã/tổng số xã
	6/10
	6/9
	5/7

	2
	Số xã có công trình điện lưới quốc gia đến trung tâm xã 
	xã/tổng số xã
	7/10
	7/9
	5/7

	3
	Số xã có trên 70% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước
	xã/tổng số xã
	5/10
	5/9
	4/7

	4
	Số xã có công trình thủy lợi được đầu tư đáp ứng nhu cầu tưới tiêu.
	xã/tổng số xã
	0/10
	4/9
	2/7


	5
	Số xã có đủ lớp học được đầu tư kiên cố, không còn tình trạng học ca 3.
	xã/tổng số xã
	9/10
	6/9
	7/7

	6
	Số xã có trạm y tế được đầu tư và đạt chuẩn quốc gia
	xã/tổng số xã
	0/10
	1/9
	2/7

	7
	Số xã có chợ được đầu tư từ ngân sách Nhà nước.
	xã/tổng số xã
	0/10
	1/9
	2/7


7. Kết quả thực hiện một số chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn 3 huyện nghèo (An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh).

Phát huy nguồn lực của các chương trình, dự án và chính sách lồng ghép đã góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo trên địa bàn 3 huyện nghèo, trong thời gian qua triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể như sau: 

	STT
	Chỉ tiêu


	ĐVT
	An

Lão
	Vĩnh

Thạnh
	Vân

Canh

	1
	Hỗ trợ tín dụng hộ nghèo
	Tr.đồng
	8.758
	15.364
	16.330

	
	 + Số lượt hộ nghèo vay vốn
	Lượt hộ
	3115
	13.331
	9.880

	2
	Hỗ trợ y tế hộ nghèo
	Tr.đồng
	980
	889
	410

	
	 + Số người cấp thể BHYT
	người
	13.978
	13.289
	13.266

	3
	Hỗ trợ giáo dục 
	Tr.đồng
	584
	3.591
	1154

	
	 + Số học sinh miễn, giảm.
	HS
	780
	1.383
	1.458

	4
	Hỗ trợ nhà ở hộ nghèo 
	Tr.đồng
	1.439
	1.818
	3.858

	
	 + Số hộ được hỗ trợ
	nhà
	195
	276
	499

	5
	Dự án Chương trình 135
	Tr.đồng
	12.260
	10.527
	2.135

	
	 + Số công trình
	CT
	16
	9
	5

	6
	Dự án Dạy nghề cho người nghèo
	Tr.đồng
	380
	15
	25

	
	 + Số người được học nghề
	người
	130
	20
	33

	7
	Dự án đào tạo cán bộ giảm nghèo
	
	
	
	

	
	 + Số cán bộ đào tạo
	L.người
	75
	106
	57

	8
	Dự án khuyến N-L-N, hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề
	Tr.đồng
	164
	677,9
	448

	
	 + Số lượt người tập huấn 
	L.người
	245
	1.000
	1.523


II. Một số thuận lợi, khó khăn, tồn tại đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế -xã hội và giảm nghèo ở địa bàn 3 huyện nghèo

1. Thuận lợi

- Phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của tỉnh Bình Định. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bình Định. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương có hiệu quả. Đồng thời trong qúa trình thực hiện luôn có sự chỉ đạo điều hành tập trung của HĐND và UBND các cấp đã góp phần nâng cao tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển kinh tế- xã hội gắn với giảm nghèo bền vững ở địa phương, cơ sở.

- Các chủ trương, chính sách và các chỉ tiêu như: Giảm hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà ở đơn sơ hộ nghèo; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu (đường, điện, nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học, chợ, thủy lợi nhỏ… ), hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi… được tổ chức thực hiện. Nhìn chung, kết qủa đạt đã tác động tích cực đến giảm nghèo ở mỗi địa phương, đơn vị.  

- Các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, các dự án của chương trình được tổ chức thực hiện khá đồng bộ. Hộ nghèo được hưởng các phúc lợi xã hội như: Y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, các công trình phúc lợi xã hội: giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế... ngày càng nhiều. Được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. 

2. Một số tồn tại

- Tính chủ động của các địa phương nhất là cấp xã, huyện trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, dự án của Nhà nước chưa cao. Chưa triển khai được nhiều giải pháp tích cực trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của địa phương mình. 

- Hầu hết ở các huyện nghèo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút và triển khai đầu tư trên địa bàn còn chậm đã làm ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

- Trên lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển các vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện nghèo còn lúng túng; chậm sơ kết đánh giá và có định hướng tiếp theo nên nhiều địa phương và người dân còn phân vân, thiếu tin tưởng trong tổ chức thực hiện. Phát hiện dịch bệnh chậm, chỉ đạo phòng chống dịch có lúc, có nơi chưa tốt nên có nhiều điểm dịch bùng phát và lây lan trên diện rộng. Nạn phá rừng, khai thác lâm sản trái phép vẫn còn tiếp tục diễn ra. 

- Nhiều vấn đề xã hội còn bức xúc. Các hoạt động văn hoá, thể thao cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo nàn. Công tác quản lý giáo dục trên một số mặt còn yếu; triển khai công tác phổ cập THPT và triển khai kế hoạch xã hội hoá giáo dục chậm. Một bộ phận nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa và công nhân các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh khó khăn, lương thấp nên đời sống còn nhiều khó khăn. 
- Một số doanh nghiệp được phân công trợ giúp các xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn 3 huyện nghèo chưa thật sự quan tâm và các địa phương được trợ giúp cũng chưa có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp nên hiệu quả chưa cao.

- Hầu hết các xã thuộc địa bàn 3 huyện tỷ lệ hộ nghèo còn cao, bên cạnh đó số đông hộ cận nghèo có nguy cơ tái nghèo cao, nhất là khi thiên tai, lũ lụt xảy ra. Tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một số chính quyền địa phương và người nghèo còn nặng, chưa có ý thức phấn đấu tự lực vươn lên để thoát nghèo.

- Đặc điểm vị trí địa lý là một tỉnh nằm phía Đông của dãy Trường Sơn nên lượng mưa hàng năm nhiều gây ra lụt lội, ngập úng trên diện rộng; là tỉnh giáp với Biển Đông thường xuyên bị mưa bão làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn nhất là nhân dân của ba huyện nghèo và hộ đồng bào dân tộc nên còn khó khăn trong việc khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.       

III. Một số kiến nghị và đề xuất

1. Về nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2010 và 2015

Căn cứ vào nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm ổn định cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã, huyện, kính đề nghị Trung ương bố trí kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản đến năm 2015 cho tỉnh là 201,6 tỷ đồng (bình quân mỗi năm là 50 tỷ đồng/huyện). Trong đó đầu tư các hạng mục công trình trên địa bàn của 3 huyện nghèo là 103,6 tỷ đồng; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các xã nghèo là 98,0 tỷ đồng (Có bản chi tiết danh mục công trình kèm theo).     

2. Về cơ chế chính sách để bảo đảm thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo bền vững

- Kiến nghị Chính phủ:

+ Có cơ chế đầu tư riêng cho các huyện nghèo như phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản cho cấp huyện đối với những hạng mục công trình xây dựng trên địa bàn huyện và cấp xã đối với các hạng mục đầu tư trên địa bàn xã, để địa phương chủ động trong việc triển khai các hạng mục đầu tư trên địa bàn đạt hiệu quả.

+ Ban hành cơ chế chính sách riêng ưu đãi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo. Tập trung chỉ đạo triển khai công tác đầu tư cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm tạo động lực cho huyện nghèo phát triển nền kinh tế của địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
+ Tăng cường chính sách trợ cước, trợ giá, bao tiêu sản phẩm cho nông dân ở các vùng ĐBKK, vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại còn khó khăn. Đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt.. 

+ Tăng mức cho vay và tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ có con là học sinh, sinh viên và hộ có nhu cầu sản xuất, kinh doanh để giải quyết việc làm; có chính sách khoanh nợ, giãn nợ và xóa nợ đối với những hộ quá khó khăn và hộ bị thiên tại, dịch bệnh và có chính sách ưu đãi về lãi xuất đối với hộ cận nghèo. Đồng thời có cơ chế tạo lập nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH ổn định, bền vững bằng nguồn vốn không lãi hoặc nguồn vốn lãi suất thấp để cho vay, tránh tình trạng thiếu vốn, bị động vốn. 

3. Về chỉ đạo thực hiện

- Kiến nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội gắn với giảm nghèo bền vững để chỉ đạo điều hành giúp các huyện nghèo trên toàn quốc thoát khỏi tình trạng kinh tế kém phát triển thoát nghèo đến hết năm 2015.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Trên đây là thực trạng tình hình kinh tế- xã hội và kết quả thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội và giảm nghèo trên địa bàn 3 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% của tỉnh Bình Định. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ./.   
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